
Stt Họ và Tên Chức vụ

Kết quả đánh giá

xếp loại mức độ

hoàn thành công việc

Số tiền thưởng Ghi chú

1 Trần Thị Mai Hương HT Hoàn thành tốt nhiệm vụ 5.306.075                     

2 Phạm Thị Phượng HP Hoàn thành tốt nhiệm vụ 5.306.075                     

3 Vũ Thị Hoa HP Hoàn thành tốt nhiệm vụ 5.306.075                     

4 Phạm Thị Hải Yến GV-TQ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

5 Đào Thị Phương GV-TP Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

6 Hoàng Thanh Huyền GV-KT Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

7 Hoàng Thị Hải Yến GV-TPCM Hoàn thành XS nhiệm vụ 5.306.075                     

8 Trần Thị Bích Hạnh GV Hoàn thành XS nhiệm vụ 5.306.075                     

9 Trần Thị Hồng Nhung GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

10 Trần Thị Tuyết Mai GV-TTCM Hoàn thành XS nhiệm vụ 5.306.075                     

11 Lê Thị Kim Thoa GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

12 Đoàn Thị Thanh Vân GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

13 Trần Thị Thu Hà GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

14 Trần Thị Kim Hoàn GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

15 Trần Thị Trang GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

16 Nguyễn Thị Thanh Vân GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

17 Hoàng Thị Hằng GV-TPCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     
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18 Trần Thu Lan GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2.918.350                     

19 Trần Thị Thanh Lam GV-TTCM Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

20 Phan Thị Thanh Xuân GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

21 Trịnh Thị Thuỳ Dung KT Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

22 Nguyễn Thị Huyền GV Hoàn thành XS nhiệm vụ 5.306.075                     

23 Trần Thị Hồng Vân GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

24 Trần Thị Tuyết Anh KT Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

25 Nguyễn Thu Huyền GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

26 Tô Thị Ánh Oanh GV Hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.863.902                     

127.611.111                 -                         

Danh sách gồm: 

CBQL 

Giáo viên, nhân viên

03 cá  nhân hoàn thành tốt  nhiệm vụ

Tổng cộng

Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm mười một nghìn, một trăm mười một đồng./

Đông A, ngày 30 tháng 06 năm 2026

04 cá nhân hoàn thành XS nhiệm vụ

19 cá  nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI LẬP BIỂU HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thị Thùy Dung Trần Thị Mai Hương


